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TÓM TẮT 
Bài viết này được thực hiện nhằm khái quát các kiến thức cơ bản về kiểm toán môi trường và chỉ 

rõ hiện trạng thực hiện kiểm toán môi trường trên thế giới và tại Việt Nam. Trong bài viết chúng 

tôi đã tổng hợp các thông tin, dữ liệu từ 40 công bố khoa học của các cá nhân, tổ chức trong và 

ngoài nước. Bài viết chỉ ra rằng kiểm toán môi trường là một công cụ quản lý môi trường đã được 

nhiều quốc gia trên thế giới ứng dụng và triển khai. Ở Việt Nam, kiểm toán môi trường đang từng 

bước được thực hiện và cần thiết phải đẩy mạnh trong thời gian tới. 

Từ khóa: Công cụ quản lý; môi trường; kiểm toán; kiểm toán môi trường; quản lý môi trường. 
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ABSTRACT 
This article is carried out to generalize the basic knowledge of environmental auditing; and to 

specify the current status of environmental auditing in the world and in Vietnam. In this article, we 

have summarized information and data from 40 scientific publications of domestic and foreign 

individuals and organizations. The results have shown that environmental auditing is an 

environmental management tool that has been applied and implemented by many countries around 

the world. In Vietnam, environmental audit is gradually being implemented and need to be 

promoted in the coming time. 
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1. Giới thiệu 

Bài viết này tập trung khai thác các thông tin, 
dữ liệu từ các bài báo, tạp chí, báo cáo khoa học 
đã được công bố bởi các nhà khoa học trong và 
ngoài nước về kiểm toán môi trường (KTMT) 
nhằm: (i) hệ thống những kiến thức cơ bản về 
kiểm toán môi trường; (ii) chỉ rõ thực trạng thực 
hiện kiểm toán môi trường trên thế giới và Việt 
Nam. Từ đó cung cấp thêm các thông tin nhằm 
thúc đẩy việc nghiên cứu và áp dụng kiểm toán 
môi trường ở nước ta trong thời gian tới. 

2. Một số nội dung lý thuyết về kiểm toán 

môi trường 

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển 

Kiểm toán môi trường có nguồn gốc từ khu vực 
Bắc Mỹ vào những năm 70 của thế kỷ XX. Đây 
là giai đoạn mà nền công nghiệp và kinh tế thế 
giới phát triển mạnh mẽ, các loại chất thải, nước 
thải, khí thải phát sinh từ các hoạt động công 
nghiệp và các hoạt động kinh tế khác đã làm 
ảnh hưởng xấu tới môi trường, sự ô nhiễm môi 
trường lan rộng và trở nên nghiêm trọng [1]. 
Trước các vấn đề bức xúc về môi trường hàng 
loạt các công cụ luật pháp, kinh tế đã được đưa 
ra nhằm quản lý tốt môi trường và bắt buộc các 
tổ chức, nhà máy, cơ sở sản xuất phải tuân theo. 
Trong bối cảnh đó, kiểm toán môi trường đã 
được ra đời và trở thành một công cụ quản lý 
sắc bén và hiệu quả [2]. 

Kiểm toán môi trường thực sự phát triển 
mạnh vào những năm 80 của thế kỷ XX ở các 
nước Bắc Mỹ và Châu Âu, sau đó được thực 
hiện rộng rãi trên quy mô toàn cầu. Mỹ, 
Canada, Anh là những nước đầu tiên thực 
hiện hoạt động kiểm toán môi trường có hiệu 
quả và thành công [3]. Các nước này cũng có 
những cơ quan tiến hành hoạt động kiểm toán 
môi trường chuyên nghiệp nhất với những 
luật sư, chuyên gia đầy kinh nghiệm, có uy 
tín, được cấp chứng chỉ chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn kiểm toán viên môi trường. Ngày nay, 
các vần đề môi trường ngày càng trở nên 
phức tạp, mang tính chất toàn cầu thì càng có 
nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng kiểm 
toán môi trường như một công cụ hữu hiệu để 
bảo vệ môi trường. Đây là một xu hướng phát 
triển tất yếu, khách quan. 

2.2. Khái niệm kiểm toán môi trường 

* Khái niệm môi trường 

Theo Luật Bảo vệ môi trường (2014), “Môi 

trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và nhân 
tạo xung quanh con người có ảnh hưởng đến 
đời sống, sản xuất, sự tồn tại và phát triển 
của con người và sinh vật”. Giữa con người 
và môi trường sống luôn có sự tương tác qua 
lại với nhau, hiểu một cách đơn giản nhất môi 
trường chính là môi trường sống của con 
người, bao gồm ba hệ thống chính là hệ tự 
nhiên, hệ nhân tạo và hệ xã hội.  

* Khái niệm về kiểm toán 

Kiểm toán trong tiếng La tinh là “Audit” có 
nghĩa là “nghe”. Một cuộc kiểm toán cổ điển 
được hiểu quá trình một bên ghi chép và đọc to 
về một sự kiện cụ thể cho một bên khác nghe và 
chấp nhận. Sau này, tổ chức kiểm toán thế giới 
định nghĩa “kiểm toán là việc các kiểm toán 
viên độc lập kiểm tra và trình bày ý kiến của 
mình về các bản báo cáo tài chính”. Nói cách 
khác, kiểm toán có nguồn gốc từ lĩnh vực tài 
chính, sau đó được mở rộng ra các lĩnh vực 
khác trong đó có lĩnh vực môi trường. 

* Khái niệm kiểm toán môi trường 

Trên thế giới hiện có rất nhiều các định nghĩa 
khác nhau về kiểm toán môi trường. Năm 
1998, Viện Thương mại Quốc tế (International 
Chamber of Commerce) đã đưa ra khái niệm 
ban đầu về kiểm toán môi trường như 
sau:“Kiểm toán môi trường là một công cụ 
quản lý bao gồm sự ghi chép một cách khách 
quan, công khai công tác tổ chức môi trường, 
sự vận hành các thiết bị, cơ sở vật chất với 
mục đích quản lý môi trường bằng cách trợ 
giúp quản lý, kiểm soát các hoạt động và 
đánh giá sự tuân thủ các chính sách của công 
ty bao gồm sự tuân thủ theo các tiêu chuẩn 
môi trường”[4].  

Trong Bộ ISO 14000, kiểm toán môi trường 
được định nghĩa là “một quá trình thẩm tra có 
hệ thống và được ghi thành văn bản, bao gồm 
việc thu thập và đánh giá một cách khách quan 
các bằng chứng nhằm xác định những hoạt 
động, sự kiện, hệ thống quản lý liên quan đến 
môi trường hay các thông tin về những kết quả 
của quá trình này cho khách hàng”[5]. 

Ở nước ta, kiểm toán môi trường được hiểu là 
“Công cụ quản lý bao gồm một quá trình đánh 
giá có tính hệ thống, định kỳ và khách quan 
được văn bản hóa về việc làm thế nào để thực 
hiện tổ chức môi trường, quản lý môi trường và 
trang thiết bị môi trường hoạt động tốt” [6]. 
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Mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau về 
kiểm toán môi trường song các định nghĩa 
đều thống nhất rằng, kiểm toán môi trường là 
một công cụ quản lý nhằm kiểm tra, đánh giá 

tính hiệu quả, mức độ phù hợp của các nỗ lực 
bảo vệ môi trường hay các hệ thống quản lý 
môi trường của các nhà máy, doanh nghiệp 
địa phương [3]. Đây là một cuộc rà soát có hệ 
thống, liên quan tới việc phân tích, kiểm tra 
và xác nhận các thủ tục và thực tiễn hoạt động 

bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, nhà 
máy nhằm đưa ra kết luận xem các cơ sở đó 
có tuân thủ theo những quy định pháp lý, các 
chính sách môi trường của Nhà nước hay 
không và cơ sở đó có được chấp nhận về mặt 
môi trường hay không [2]. Với nội hàm cơ 

bản như trên, kiểm toán môi trường là một 
công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp, 
tổ chức đáp ứng tốt trách nhiệm pháp lý về 
môi trường; góp phần phát hiện các điểm yếu 
để cải tiến hệ thống quản lý môi trường nội 
bộ; nâng cao được năng lực của cán bộ, công 

nhân viên trong hoạt động bảo vệ môi trường; 
và giúp doanh nghiệp duy trì được niềm tin, 
uy tín và hình ảnh trong mắt cộng đồng. Do 
đó, nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, 
Canađa, Anh và Liên minh Châu Âu đã ban 
hành các bộ luật về kiểm toán môi trường để 

buộc các doanh nghiệp áp dụng công cụ này. 
Ở Việt Nam, kiểm toán môi trường tuy không 
quy định bắt buộc trong luật bảo vệ môi 
trường những đây là công cụ được nhà nước 
khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện để 
kiểm soát các vấn đề môi trường. 

2.3. Phân loại kiểm toán môi trường 

Có nhiều cách thức khác nhau để phân loại 

kiểm toán môi trường. Tuy nhiên 2 cách phân 

loại phổ biến nhất là dựa vào chủ thể kiểm 

toán (người/ tổ chức thực hiện cuộc kiểm 

toán) hoặc dựa vào đối tượng kiểm toán 
(người/ tổ chức bị kiểm toán). 

* Phân loại theo chủ thể kiểm toán: Căn cứ 

vào người/ tổ chức thực hiện cuộc kiểm toán 

môi trường có thể phân kiểm toán môi trường 

thành 3 loại: kiểm toán môi trường nhà nước; 

kiểm toán môi trường độc lập; và kiểm toán 

môi trường nội bộ.  

Theo cách phân loại này nếu cuộc kiểm toán 

môi trường được thực hiện bởi các cơ quan/ 
tổ chức nhà nước theo quy định của luật pháp 

sẽ được gọi là cuộc “kiểm toán môi trường 
nhà nước”. Ngược lại các cuộc kiểm toán môi 
trường do các tổ chức tự thực hiện với những 
người thực hiện cuộc kiểm toán môi trường là 

chính các cán bộ, công nhân viên của họ thì 
đây được gọi là “kiểm toán môi trường nội 
bộ”. Khi một cuộc kiểm toán môi trường 
được thực hiện bởi các kiểm toán viên thuộc 
các công ty, văn phòng kiểm toán môi trường 
độc lập không liên quan tới cơ sở bị kiểm 

toán thì đây được gọi là cuộc “kiểm toán môi 
trường độc lập”. 

* Phân loại theo đối tượng kiểm toán: Dựa 
theo các cá nhân/ tổ chức bị tiến hành kiểm 
toán có thể chia kiểm toán môi trường thành 
nhiều loại khác nhau. Do đối tượng của kiểm 
toán môi trường ngày nay rất phong phú, đa 
dạng nên cũng có nhiều cuộc kiểm toán khác 

nhau theo cách phân loại này [2]. Ở Việt Nam 
hiện nay có 5 loại kiểm toán môi trường được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường thừa nhận và 
đang tiến hành xây dựng các quy trình hướng 
dẫn chuẩn gồm: Kiểm toán hệ thống quản lý 
môi trường; kiểm toán chất thải; kiểm toán 

năng lượng; kiểm toán tác động môi trường; 
và kiểm toán tuân thủ về môi trường. 

Kiểm toán hệ thống quản lý môi trường là quá 
trình thẩm tra có hệ thống và được ghi thành 
văn bản việc thu thập và đánh giá một cách 
khách quan các bằng chứng nhằm: đánh giá 
tính phù hợp và hiệu quả hoạt động của hệ 
thống quản lý môi trường nội bộ; hoặc thông 
báo kết quả đánh giá cho khách hàng [7]. 

Kiểm toán chất thải là việc quan sát, đo đạc, ghi 

chép các số liệu, thu thập và phân tích các mẫu 
chất thải, nhằm ngăn ngừa việc phát sinh ra chất 
thải, giảm thiểu và quay vòng chất thải. Kiểm 
toán chất thải là bước đầu tiên trong quá trình 
nhằm tối ưu hóa việc tận dụng triệt để tài 
nguyên và nâng cao hiệu quả sản xuất [8]. 

Kiểm toán tác động môi trường là một dạng 
cơ bản của kiểm toán môi trường, được hiểu 

là quá trình kiểm tra có hệ thống các tác động 
môi trường thực tế của một dự án đang hoạt 
động dựa vào các số liệu quan trắc môi 
trường nhằm giảm thiểu các rủi ro về môi 
trường [9], [10]. 

Kiểm toán năng lượng là việc phân tích một 
cách hệ thống quá trình sử dụng năng lượng và 
tiêu thụ năng lượng trong một phạm vi xác định 
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nhằm nhận biết, lượng hóa và báo cáo về các cơ 
hội cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng [11]. 

Kiểm toán tuân thủ môi trường là cuộc kiểm 
toán được thực hiện để xem xét đánh giá sự 
tuân thủ (thực hiện) các quy định liên quan tới 
hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở, 
sản xuất kinh doanh (gọi chung là tổ chức) [2]. 

3. Thực tiễn thực hiện kiểm toán môi trường 

3.1. Tình hình thực hiện KTMT trên thế giới 

Trên thế giới, để kiểm tra, đánh giá việc thực 
hiện các quy định về luật pháp riêng của mỗi 
quốc gia trong lĩnh vực quản lý môi trường, 

hay các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi 
trường như tiêu chuẩn ISO 14001, kiểm toán 
môi trường luôn được coi như một công cụ tối 
ưu và áp dụng rất rộng rãi ở rất nhiều các 
quốc gia [12]. Tại Mỹ, ngay từ năm 1970 
trong chương trình hành động quốc gia về bảo 

vệ môi trường, chính phủ Mỹ đã khẳng định, 
kiểm toán môi trường là một công cụ hữu 
hiệu hỗ trợ việc quản lý và sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên. Cụ thể, sau khi kiểm toán 
môi trường áp dụng và đạt được kết quả rực rỡ 
trong ngành công nghiệp hóa chất tại Mỹ, cơ 

quan bảo vệ môi trường Mỹ đã chính thức thừa 
nhận kiểm toán môi trường là một công cụ quản 
lý môi trường của Nhà nước, đồng thời yêu cầu 
ba tập đoàn công nghiệp Nhà nước là Dầu Khí, 
Thiếc và Nhôm. Tại Anh, Hiệp hội Công 
nghiệp Anh đã phổ biến và áp dụng kiểm toán 

môi trường trong các đơn vị thành viên của 
mình và giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm 
được hàng nghìn bảng/năm nhờ tiết kiệm chi 
phí sản xuất và chi phí môi trường. Trong khi 
chương trình kiểm toán giảm thiểu chất thải cho 
các ngành công nghiệp nhỏ (DESIRE) được Ủy 

ban Năng suất Ấn độ thực hiện năm 1993 trở 
thành chương trình tiêu biểu góp phần giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường tại quốc gia này. 
Cũng tại Châu Á, Inđônêxia đã sử dụng công cụ 
kiểm toán môi trường nhằm kiểm tra độ chính 
xác của các số liệu quan trắc chất thải của các 

doanh nghiệp. Số liệu quan trắc này sau đó 
được công bố rộng rãi cho cộng đồng xếp hạng 
doanh nghiệp, điều này đã thúc đẩy hoạt động 
bảo vệ môi trường trong lĩnh vực tư nhân. 

Trong những năm đầu, kiểm toán môi trường 

bắt đầu tại các cơ sở sản xuất với hình thức tự 

nguyện là chính. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, 

các nhà quản lý, các chuyên gia đã nhận ra 

giá trị của công cụ này và tiến hành xây dựng 

các qui trình kiểm toán một cách chính thống 

trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó 

có cả nhiều loại hình sản xuất nông nghiệp. 

Các quốc gia khác trên thế giới như Úc, Anh, 

các quốc gia thuộc khối Liên minh Châu Âu, 

New Zealand và Canada là những quốc gia đi 

đầu trong lĩnh vực này. Thực tế cho thấy, việc 

áp dụng kiểm toán môi trường có thể được 

thực hiện theo nhiều hình thức: tự nguyện và 

bắt buộc; kiểm toán nội bộ hay kiểm toán độc 

lập [13]. Nội dung, tiêu chuẩn của kiểm toán, 

đặc biệt là kiểm toán tự nguyện hay nội bộ có 

thể được xây dựng một cách linh hoạt, tùy 

thuộc vào mục đích, nhu cầu khác nhau của 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các tổ chức 

kinh doanh. Đa số các chương trình kiểm toán 

có thể được xác định dựa trên các quy định của 

luật pháp, các quy chuẩn môi trường hay các 

tiêu chuẩn khác như Global GAP, ISO 14001. 

Một số chương trình lớn về quản lý môi trường 

ứng dụng công cụ kiểm toán có thể kể tới các 

chương trình tiêu biểu như: Kế hoạch môi 

trường trang trại của Ontario (the Ontario Farm 

Environmental Plan - EFP) tiến hành ở Canada; 

Kết nối Môi trường và Sản xuất nông nghiệp 

của Vương quốc Anh (The UK Linking 

Environment and Farming program - LEAF); 

chương trình của Hiệp hội Quốc gia Úc về 

Nông nghiệp bền vững (The National 

Association of Sustainable Agriculture 

Australia – NASAA); Chương trình kiểm toán 

và quản lý sinh thái (Eco-Management Audit 

Scheme – EMAS) tại Châu Âu.  

Kế hoạch môi trường trang trại của Ontario 
(EFP) là một chương trình được triển khai tại 
bang Ontario, Canada từ năm 1992 nhằm giải 
quyết các vấn đề môi trường của các trang trại 
[14]. Điều đặc biệt là chương trình này được 
khởi xướng bởi chính các chủ trang trại khi 
họ đang bị bế tắc trong việc quản lý các vấn 
đề môi trường. Trong chương trình này, các 
chuyên gia cùng với các nhà quản lý đã nỗ 
lực xây dựng, thiết kế một quy trình kiểm 
toán nội bộ (self-audit process) cho hệ thống 
quản lý môi trường của các trang trại. Quy 
trình này được xây dựng dựa trên cách tiếp 
cận quản lý trang trại một cách toàn diện và 
được gọi là “Kế hoạch môi trường của trang 
trại”. Nhiều nguồn nhân lực, vật lực và tài 
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chính đã được chính phủ huy động để triển 
khai kế hoạch lớn này. Rất nhiều các trang 
trại thuộc các loại hình sản xuất khác nhau đã 
tham gia vào chương trình này, trong đó bao 
gồm cả các trang trại chăn nuôi. Sự thành 
công của chương trình trong việc hỗ trợ các 
trang trại trong giải quyết các vấn đề môi 
trường đã khiến cho nó lan rộng trên nhiều 
bang khác của Canada và trở thành một 
chương trình quốc gia cũng như được nhiều 
nước khác học tập. Quá trình tham gia vào  
“Kế hoạch môi trường của trang trại” chủ yếu 
gồm các bước: tập huấn hội thảo; xem xét lại 
các kế hoạch hành động và phát triển của 
trang trại và xây dựng các kế hoạch hành 
động tiếp theo; hội thảo trao đổi, phản biện 
đánh giá và thực hiện kế hoạch. Hai giá trị lớn 
nhất của EFP đó là việc xây dựng được một 
chương trình tự nguyện nhưng lại đảm bảo 
tính bí mật. Chương trình này giúp cho các 
nhà sản xuất có thể tự đánh giá được các nguy 
cơ trong việc quản lý tài nguyên và trang trại 
và có các biện pháp quản lý phù hợp. Ngoài 
ra, EFP còn là một ví dụ về sự thành công 
trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng và 
cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục 
các hậu quả đã xảy ra trong quá khứ. Tuy 
nhiên, một trong những nguyên nhân quan 
trọng quyết định sự thành công của chương 
trình này chính là ba can thiệp quan trọng của 
chính phủ: các quy định chặt chẽ về môi 
trường, hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ tài chính. 
Bên cạnh đó, các tiêu chí của nó rất gần với 
các qui định trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 
Vì vậy, khi đã hoàn thiện EFP, trang trại có 
thể đạt được việc lấy chứng nhận ISO 14000 
một cách dễ dàng, và đây cũng là động lực 
quan trọng để các chủ trang trại tham gia khá 
tích cực vào chương trình này. Hiện tại EFP 
đã được áp dụng ở hầu khắp Canada và được 
coi là một trong những hướng đi có nhiều ý 
nghĩa giúp nền nông nghiệp Canada tiếp cận 
được mục tiêu phát triển bền vững. 

Tương tự EFP, chương trình LEAF (The 
Linking Environment and Farming Program) 
được triển khai ở Anh từ năm 1991 [15] là 
một chương trình rất thành công trong việc 
ứng dụng công cụ kiểm toán để hỗ trợ việc 
thực hiện công tác quản lý môi trường trong 
các trang trại. Khác với EFP, các tiêu chuẩn, 
nội dung kiểm toán của chương trình này lại 

có nhiều điểm tương đồng với các tiêu chuẩn 
của GlobalGAP. Chương trình khuyến khích 
việc quản lý trang trại theo hướng tích hợp, 
hướng tới việc cân bằng nhu cầu phát triển 
kinh tế của trang trại với các yếu tố tự nhiên. 
Một trong những hoạt động  mà hầu hết tất cả 
các thành viên tham gia vào LEAF là thực 
hiện hàng năm việc tự kiểm toán và kiểm toán 
nội bộ cho hoạt động quản lý trang trại của 
mình. Hoạt động kiểm toán môi trường đã 
giúp cho các chủ trang trại cân bằng được lợi 
ích về kinh tế với các vấn đề về môi trường, 
thậm chí đã thay đổi được nhận thức của họ 
trong việc quản lý chất thải phát sinh trong 
trang trại của mình [16]. Theo đánh giá, 
chương trình này giúp người nông dân giảm 
thiểu được rất nhiều các chi phí thông qua 
việc thực hiện các biện pháp như giảm thiểu 
chi phí cho phân bón và sử dụng phân bón 
hợp lý; sử dụng năng lượng và nước tưới hiệu 
quả; tái sử dụng chất thải; nâng cao chất 
lượng và sức khỏe vật nuôi. Điều quan trọng 
hơn cả, những thành viên tham gia vào LEAF 
còn có các hợp đồng buôn bán với các nhà 
tiêu thụ phân phối quan trọng, tạo được niềm 
tin với khách hàng về các sản phẩm của họ 
[16]. Tới thời điểm hiện tại, các nguyên lý và 
nội dung của LEAF đã được triển khai và 
thực hiện trên khoảng 50 quốc gia khác nhau 
ở châu Âu, châu Mỹ và châu Úc [15].  

Một chương trình khác lấy kiểm toán môi 
trường làm công cụ chính trong việc thực hiện 
mục tiêu của mình là chương trình xây dựng 
bộ tiêu chuẩn của NASAA tại Úc. Mục tiêu 
chính khi được thành lập của NASAA năm 
1986 đó là xây dựng và phát triển một bộ tiêu 
chuẩn để quản lý chất lượng các sản phẩm 
nông nghiệp hữu cơ có giá trị dinh dưỡng đi 
đôi với việc bảo vệ môi trường [17]. Cùng với 
việc thiết lập bộ tiêu chí này, kiểm toán môi 
trường đã được NASAA ứng dụng như một 
công cụ giúp đảm bảo chất lượng và là căn cứ 
cấp chứng chỉ đạt chuẩn NASAA cho những 
người tham gia.  

Không chỉ các chương trình kiểm toán môi 
trường được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn 
quản lý của địa phương hay quốc gia, thế giới 
còn chứng kiến sự thành công của các chương 
trình kiểm toán môi trường dựa trên những 
qui chuẩn được thiết lập chung cho khu vực 
kinh tế hoặc toàn cầu. EMAS (The Eco-
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management and Audit Sheme) và ISO 14001 
là những chương trình tiêu biểu cho xu hướng 
này. EMAS là chương trình kiểm toán và 
quản lý sinh thái được áp dụng rộng rãi ở 
Liên minh Châu Âu và một số các quốc gia 
khác trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, 
công nghiệp và dịch vụ. EMAS được thực 
hiện qua nhiều giai đoạn khác nhau hướng tới 
việc hoàn thiện công tác quản lý môi trường. 
EMAS được xây dựng dựa trên nền tảng các 
chính sách của Liên minh Châu Âu trong vấn 
đề bảo vệ môi trường nhưng vẫn đảm bảo các 
lợi ích thị trường cho doanh nghiệp. Không 
chỉ có ý nghĩa về mặt môi trường, việc đạt 
được chứng chỉ EMAS thông qua hoạt động 
kiểm toán môi trường còn thực sự trở thành 
lợi thế cạnh tranh trên thị trường cho các sản 
phẩm hàng hóa muốn thâm nhập vào thị 
trường Châu Âu [18]. Cùng hướng tới mục 
tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý môi trường 
cho các tổ chức, ISO 14001 là một bộ tiêu 
chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý môi trường 
trong nhiều lĩnh vực, thu hút được sự quan 
tâm của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân 
trên toàn thế giới [19]. Đây là một bộ tiêu 
chuẩn hướng tới việc xây dựng một hệ thống 
quản lý môi trường chuẩn quốc tế. Trong đó, 
công cụ kiểm toán môi trường được ứng dụng 
để rà soát, đánh giá việc đảm bảo tiêu chuẩn 
này. Cùng với EMAS, ISO 14001 là hai hệ 
thống được áp dụng, công nhận rộng rãi nhất 
trên phạm vi toàn cầu. 

3.2. Tình hình thực hiện KTMT tại Việt Nam 

* Các quy định của luật pháp về kiểm toán 
môi trường 

Ở Việt Nam, hoạt động kiểm toán môi trường 
đã được các cơ quan quản lý nhà nước thừa 
nhận là công cụ quản lý môi trường hữu hiệu 
và khuyến khích đẩy mạnh, thực hiện. Luật 
Bảo vệ môi trường (2014) của Việt Nam nhấn 

mạnh  “khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh thực hiện các giải pháp bảo vệ môi 
trường như kiểm toán môi trường và sản xuất 
sạch hơn” [20]. Chiến lược phát triển kiểm 
toán nhà nước đến năm 2020 tại điểm 3.3.2.2, 
mục 3 nhấn mạnh việc phát triển các nội dung 
kiểm toán mới, trong đó có kiểm toán môi 
trường [21]. Trong chiến lược Bảo vệ môi 
trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến 
năm 2030 (Điều 1, khoản 2) đã khẳng định 
việc “Khuyến khích áp dụng mô hình quản lý 
môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000, sản 
xuất sạch hơn, kiểm toán chất thải, đánh giá 
vòng đời sản phẩm, các mô hình quản lý môi 
trường tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh” 
[22]. Mặt khác, trong đề án phát triển ngành 
công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 
2015 tầm nhìn 2025 theo Quyết định 
1030/2009/QĐ-TTg đã đề xuất xây dựng 
mạng lưới các tổ chức dịch vụ môi trường 
trong đó có dịch vụ kiểm toán môi trường. 

Mặc dù các quy định trên không mang tính 
bắt buộc nhưng mang tính chất khuyến khích 
cao, trong đó: khuyến khích các doanh nghiệp 
tiến hành kiểm toán môi trường nội bộ để 
đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý môi 
trường; khuyến khích việc thực hiện kiểm 
toán chất thải nhằm giảm thiểu chất thải tại 
nguồn. Đối với lĩnh vực năng lượng, các tổ 
chức tiêu thụ năng lượng lớn phải định kỳ 
tiến hành kiểm toán năng lượng hàng năm. 
Trong một số trường hợp đặc biệt như xảy ra 
sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, các cuộc kiểm toán môi trường 
sẽ được cơ quan nhà nước thực hiện để xác 
định nguyên nhân, mức độ sai phạm và chủ 
động đưa ra các phương pháp giảm thiểu. 
Như vậy, có thể thấy kiểm toán môi trường đã 
và đang trở thành một trong số những công cụ 
quản lý môi trường được nhà nước khuyến 
khích và ưu tiên thực hiện trong thời gian tới. 

Bảng 1. Một số chương trình/ đề tài nghiên cứu về kiểm toán môi trường ở Việt Nam 
TT Tên chương trình/đề tài Kết quả đạt được Cơ quan thực hiện 

1 

Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi 
trường của một số làng nghề Việt Nam và tiến 
hành xây dựng hướng dẫn về kiểm toán môi 
trường trong ngành dệt nhuộm và ngành giấy 

Chỉ ra hiện trạng môi trường tại một số làng 
nghề thuộc ngành Giấy và Dệt nhuộm. 
Xây dựng được hướng dẫn KTCT cho hai 
ngành Dệt nhuộm và Giấy. 

Cục Bảo vệ môi 
trường - 2001 [30]. 

2 

Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật kiểm 
toán chất thải cho ngành công nghệ quốc 
phòng – Áp dụng thí điểm cho các nhà máy 
thuốc phóng – Thuốc nổ. 

Xây dựng quy trình KTCT và Ban hành sổ tay 
KTCT cho ngành công nghiệp Quốc phòng. 
Áp dụng thí điểm cho các nhà máy thuốc 
phóng – thuốc nổ (Z121, Z131). 

Viện Công nghệ mới 
– Bảo vệ môi trường, 
Bộ Quốc phòng - 
2003 [31] 

3 
Điều tra, đánh giá đề xuất việc kiểm toán chất 
thải công nghiệp (KTCTCN) tại 05 khu công 
nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) tập trung: 

Chỉ ra khối lượng, tính chất của các dòng thải, 
phát hiện các khâu thất thoát và đề xuất các 
biện pháp giảm thiểu chất thải  tại các khu 

Cục Bảo vệ môi 
trường - 2005 [32] 
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TT Tên chương trình/đề tài Kết quả đạt được Cơ quan thực hiện 
KCN Sài Đồng B - tại Hà Nội; KCN Nomura; 
KCX nằm trong KCN Đình Vũ tại Hải 
Phòng; KCN Việt Nam – Singapore và KCN 
Việt Hương tại Bình Dương. 

công nghiệp và khu chế xuất nghiên cứu. 
Xây dựng được quy trình kiểm toán chất thải 
nói chung và kiểm toán chất thải công nghiệp 
nói riêng với 3 giai đoạn: Chuẩn bị kiểm toán; 
Thực hiện kiểm toán; Hậu kiểm toán. 

4 
Kiểm toán chất thải tại các làng nghề tái chế 
kim loại và đề xuất một số biện pháp giảm 
thiểu ô nhiễm. 

Chỉ rõ khối lượng, tính chất các loại chất thải 
phát sinh, các vấn đề tồn tại và giải pháp khắc 
phục cho các làng nghề tái chế kim loại. 

Viện KHCN môi 
trường - ĐH Bách Khoa 
Hà Nội - 2005 [33] 

5 
Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp, quy 
trình kiểm toán chất thải ngành da - giầy phục 
vụ quản lý môi trường. 

Xây dựng được quy trình kiểm toán chất thải 
cho ngành thuộc da và sản xuất giầy. Đề tài 
áp dụng trên quy mô nhỏ (quy mô nhà máy). 

Tổng cục Môi 
trường - 2008 [34] 

6 
Áp dụng thử nghiệm kiểm toán chất thải 
trong quản lý môi trường ngành công nghiệp 
Việt Nam. 

Đề tài đã xây dụng được quy trình kiểm toán 
chất thải và Sổ tay hướng dẫn kiểm toán chất 
thải cho 7 ngành công nghiệp của Việt Nam. 

Viện Chiến lược, chính 
sách Tài nguyên & Môi 
trường - 2013 [35] 

7 
Xây dựng cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa thực hiện kiểm toán môi trường. 

Đưa ra được khuyến nghị chính sách về cơ 
chế hỗ trợ thực hiện kiểm toán môi trường 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. 

Viện Khoa hoc và Quản 
lý môi trường của Bộ 
TN & MT - 2015 [36] 

8 

Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn về kiểm 
toán môi trường tại các doanh nghiệp Việt 
Nam hiện nay, áp dụng thí điểm cho một 
doanh nghiệp ngành dệt may. 

Xây dựng được quy trình kiểm toán môi 
trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi 
trường ngành Dệt may. 

Tổng cục Môi 
trường - 2017 [37] 

9 
Nghiên cứu áp dụng kiểm toán chất thải cho 
một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện 
Gia Lâm, Hà Nội 

Chỉ rõ khối lượng, đặc trưng các dòng thải 
phát sinh từ quy trình chăn nuôi, các hạn chế 
trong việc quản lý chất thải và đề xuất kế 
hoạch giảm thiểu chất thải cho các cơ sở 
chăn nuôi trên địa bàn huyện Gia Lâm. 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam - 
2017 [38], [39] 

10 
Ứng dụng KTCT và đề xuất các giải pháp bảo 
vệ môi trường cho các trang trại chăn nuôi lợn. 

Chỉ rõ những hạn chế và xây dựng chiến 
lược giảm thiểu chất thải cho các trang trại 
chăn nuôi lợn. 

Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam - 
2019 [40] 

* Các nghiên cứu về kiểm toán môi trường 
điển hình ở Việt Nam 
Ở Việt Nam hiện nay, kiểm toán môi trường 
mới tập trung vào kiểm toán chất thải, chưa 
tiếp cận các nội dung kiểm toán khác như kiểm 
toán hệ thống quản lý môi trường; kiểm toán 
các chương trình quan trắc môi trường; kiểm 
toán các tác động môi trường;… Một số ví dụ 
về thực hiện kiểm toán chất thải công nghiệp 
tại các cơ quan, tổ chức ở nước ta như: Nhà 
máy giấy Vạn Điểm, nhà máy giấy Hoàng Văn 
Thụ, công ty giấy Đồng Nai, nhà máy hóa chất 
Việt Trì, nhà máy bia Capital, Nhà máy bia 
Đông Nam Á… [8] Kết quả kiểm toán cho 
thấy, các doanh nghiệp có thể cải thiện được 
chất lượng môi trường  một cách kinh tế và 
hữu hiệu thông qua việc quản lý khu vực sản 
xuất trên cơ sở nâng cao ý thức cán bộ, công 
nhân. Bên cạnh kiểm toán chất thải, một số 
dạng kiểm toán môi trường khác đã được thực 
hiện ở nước ta nhưng không phổ biến như: 
Kiểm toán tác động môi trường tại mỏ đá Núi 
Sếu [23], công ty Dệt Nam Định [10], nhà máy 
xử lý rác thải rắn sinh hoạt Khe Giang thành 
phố Uông Bí  [24]; Kiểm toán năng lượng: tại 
khoa Khoa học – Đại học Cần Thơ [25], Trung 
tâm thương mại Bitis Lào Cai  [26], các 
chương trình tiết kiệm năng lượng thành phố 
Hồ Chí Minh [27], [28]; Kiểm toán Hệ thống 

quả lý môi trường tại Công ty Cổ phần thực 
phẩm Trung Sơn – Hưng Yên [29]. Bên cạnh 
đó, nhiều đề tài khoa học và các chương trình 
nghiên cứu áp dụng kiểm toán môi trường đã 
được thực hiện ở nước ta, góp phần không nhỏ 
trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường, giảm 
thiểu chất thải và cải thiện quá trình sản xuất 
của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và tổ 
chức kinh doanh dịch vụ. Các chương trình 
kiểm toán môi trường tiêu biểu ở Việt Nam 
được tổng hợp trong bảng số 1.  
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